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BIỂU PHÍ TIỂU HỌC & THCS
Năm học 2024 - 2025

PHÍ THƯỜNG NIÊN 223.700.000  đ Tăng 6% sau mỗi năm học

1. Học phí 165.100.000 đ/năm học 10 tháng Thu theo năm học

2. Phí phát triển trường 13.300.000 đ/năm học 10 tháng Thu theo năm học

3. Phí sách và đồ dung học tập 20.100.000 đ/năm học 10 tháng Thu theo năm học

4. Phí xe buýt theo tuyến 25.200.000 đ/năm học 10 tháng Thu theo năm học

PHÍ ĐẦU VÀO, PHÍ KHÁC 21.000.000  đ

5. Phí đăng ký 5.000.000 đ Không hoàn trả trong bất kỳ 
trường hợp nào

6. Phí giữ chỗ 10.000.000 đ Hoàn trả theo quy định tại 
Chính sách tài chính

7. Phí đồng phục 5.300.000 đ/bộ Bao gồm:
• Lễ phục mùa hè (Áo sơ mi ngắn tay; 

váy/quần sooc; calavat)

• Bộ lễ phục mùa đông (Áo vest, gile, 
áo sơ mi, quần dài)

• Bộ thể thao mùa hè (Áo thể thao 
ngắn tay + quần ngắn)

• Bộ thể thao mùa đông (Áo khoác gió 
+ áo thể thao dài tay + quần dài)

• Mũ che gáy

• Túi đựng đồ bẩn

• Phí đồng phục không được hoàn trả 
sau khi đồng phục đã được gửi đi.

8. Phí bảo hiểm y tế học sinh 700.000 đ/năm

TỔNG PHÍ CẦN NỘP 244.700.000  đ

* Vui lòng đọc kỹ 
Chính sách tài chính tại:


